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Natur und Wetter auf Vietnamesisch

Wetter auf Vietnamesisch
Regen mưa

Schnee tuyết

Eis băng

Wind gió

Sturm bão táp

Wolke mây

Gewitter cơn dông

Sonnenschein ánh nắng mặt trời

Wirbelsturm bão

Taifun bão nhiệt đới

Temperatur nhiệt độ

Nebel sương mù

Flut lũ lụt

Tornado vòi rồng

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Elemente auf Vietnamesisch
Feuer lửa

Wasser nước

Boden đất

Asche tro

Sand cát

https://www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/
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Kohle than

Diamant kim cương

Lava dung nham

Granit đá granit

Ton đất sét

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/

Pflanzen auf Vietnamesisch
Blume hoa

Gras cỏ

Stängel cuống

Blüte hoa nở

Samen hạt giống

Baum cây

Baumstamm thân cây

Wurzel rễ cây

Blatt lá cây

Ast cành cây

https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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Erde auf Vietnamesisch
Äquator đường Xích đạo

Meer biển

Insel đảo

Berg núi

Fluss con sông

Wald rừng

Wüste sa mạc

See hồ

Vulkan núi lửa

Höhle hang

Pol địa cực

Ozean đại dương

Universum auf Vietnamesisch
Planet hành tinh

Stern ngôi sao

Sonne mặt trời

Erde Trái Đất

Mond mặt trăng

https://www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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Merkur Sao Thuỷ

Venus Sao Kim

Mars Sao Hoả

Jupiter Sao Mộc

Saturn Sao Thổ

Neptun Sao Hải Vương

Uranus Sao Thiên Vương

Pluto Sao Diêm Vương

Asteroid tiểu hành tinh

Galaxie thiên hà


